
Phiếu cung cấp
Thông tin về người bệnh

(tại khoa hồi sức tích cực)

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 
TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒNTHAM 

CHIẾU

I PCCTTVNB_ThongTin 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I PCCTTVNB_ThongTin 1.2 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I PCCTTVNB_ThongTin 1.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I PCCTTVNB_ThongTin 1.4 HoVaTenBenhNhan Họ và tên người 
bệnh Chuỗi 250

I PCCTTVNB_ThongTin 1.5 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I PCCTTVNB_ThongTin 1.6 Tuoi Tuổi người bệnh Số nguyên 4

I PCCTTVNB_ThongTin 1.7 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 
2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1

Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I PCCTTVNB_ThongTin 1.8 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I PCCTTVNB_ThongTin 1.9 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I PCCTTVNB_ThongTin 1.10 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

I PCCTTVNB_ThongTin 1.11 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

I PCCTTVNB_ThongTin 1.12 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

I PCCTTVNB_ThongTin 1.13 MaCSKCB
Mã cơ sở khám 

Chuỗi 25



STT NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 
TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒNTHAM 

CHIẾU

chữa bệnh

II PCCTTVNB_ThanNhan 2.1 HoVaTenThanhNhan Họ và tên thân 
nhân Chuỗi 250

II PCCTTVNB_ThanNhan 2.2 QuanHeVoiNguoiBenhQuan hệ với 
người bệnh Chuỗi 100

II PCCTTVNB_ThanNhan 2.3 DienThoai Điện thoại thân 
nhân Chuỗi 20

III PCCTTVNB_NoiDung 3.1 ChanDoan Chẩn đoán Chuỗi 1000

III PCCTTVNB_NoiDung 3.2 VanDeNguoiBenh Vấn đề của người 
bệnh Chuỗi 2000

III PCCTTVNB_NoiDung 3.3 TienLuongGan Tiên lượng gần Chuỗi 500

III PCCTTVNB_NoiDung 3.4 TienLuongXa Tiên lượng xa Chuỗi 500

III PCCTTVNB_NoiDung 3.5 KeHoachDieuTri
Kế hoạch điều trị, 
theo dõi, chăm 
sóc

Chuỗi 2000

III PCCTTVNB_NoiDung 3.6 YKienCuaThanNhan Ý kiến của thân 
nhân Chuỗi 2000

IV PCCTTVNB_BacSi 4.1 BacSiDieuTri Bác sĩ điều trị Chuỗi 250

IV PCCTTVNB_BacSi 4.2 MaBacSiDieuTri Mã bác sĩ điều trị Chuỗi 25

Chuỗi Json
{
"MaQuanLy": 155005,
"ID": 0,
"MaBenhNhan": "00000001",



"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"NgaySinh": "2026-04-01",
"Tuoi": 35,
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",
"NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
"SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
"BenhVien": "Bệnh viện Từ Dũ",
"MaCSKCB": "79001",
"IDMauPhieu": 766,
"HoVaTenThanhNhan": "Trần Thị B",
"QuanHeVoiNguoiBenh": "Vợ",
"DienThoai": "0986115115",
"ChanDoan": "Suy hô hấp",
"VanDeNguoiBenh": "Khó thở tăng dần, cần theo dõi sát SpO2 và dấu hiệu sinh tồn.",
"TienLuongGan": "Nặng, nguy cơ diễn tiến xấu trong 24–48 giờ.",
"TienLuongXa": "Phụ thuộc đáp ứng điều trị và bệnh nền kèm theo.",
"KeHoachDieuTri": "Thở oxy/HHNT theo y lệnh, theo dõi sát, làm xét nghiệm theo chỉ định.",
"YKienCuaThanNhan": "Đồng ý phối hợp điều trị và theo dõi theo hướng dẫn.",
"BacSiDieuTri": "BS Nguyễn Văn C",
"MaBacSiDieuTri": "CCHN-013/HCM"
}


